LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 29 (Từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
3/4
	
Sáng
	1
	85
	HĐTN
	Kết nối “Vòng tay bạn bè”
	

	
	
	2
	141
	Toán 
	Luyện tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	113
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Trận đánh trên không (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	114
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Trận đánh trên không (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	57
	TNXH
	Bài 20: Phương hướng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	29
	Công nghệ
	Bài 9: Làm đồ chơi (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	113
	TA-B
	Review 5 - Part 3
	

	
Ba
4/4
	
Sáng
	1
	57
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Trần Bình Trọng
	GAĐT-M

	
	
	2
	142
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	114
	TA-B
	Review 5 - Part 4
	

	
	
	4
	29
	Tin học
	Chia nhỏ nhiệm vụ
	

	
	
Chiều
	5
	29
	Đạo đức
	Bài 10: Em xử lí bất hòa với bạn bè (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U8L1: Perimeter of a rectangle/ a square
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
5/4
	
Sáng
	1
	115
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	HDHS đọc truyện DNLS nước Việt
	

	
	
	3
	116
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Ở lại với chiến khu (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	115
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 1
	

	
	
Chiều
	5
	143
	Toán
	Tìm thành phần chưa biết của phép tính (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	86
	HĐTN
	Vòng tay bạn bè
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Review and unit 8 & 9 test
	

	
Năm
6/4
	
Sáng
	1
	29
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Em đọc sách báo
	GAĐT-M

	
	
	2
	144
	Toán
	Tìm thành phần chưa biết của phép tính (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	116
	TA-B
	Unit 10 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
	4
	57
	Thể dục
	Bài 2: LQPH dẫn, chuyền bóng… (T3)
	

	
	
Chiều
	5
	58
	TNXH
	Bài 20: Phương hướng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U6L2: The Earth
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
7/4
	
Sáng
	1
	58
	Thể dục
	KTPH dẫn, chuyền bóng …
	

	
	
	2
	58
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Người chiến sĩ. Tự đánh giá.
	GAĐT-M

	
	
	3
	145
	Toán
	Tìm TP chưa biết của PT (tiếp) - T1
	GAĐT-M

	
	
	4
	87
	HĐTN
	Trò chơi Truyền tin
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	29
	Âm nhạc
	ÔBH: Con chim non. Ôn đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	
	6
	29
	Mĩ thuật
	Mô hình nhà cao tầng (T1)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 10: Our nature
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga


